MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2024 - 2025

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8

Thời gian: 90 phút

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	


	1


	Đọc hiểu


	Văn bản nghị luận

	5
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết một bài văn nghị luận về vai trò của thiên nhiên trong đời sống của con người
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	25
	5
	15
	15
	0
	30
	0
	10
	100


	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK I NĂM HỌC: 2024 - 2025
        MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi

theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	Nhận biết: 

- Nhận biết được phương thức biểu đạt
- Nhận biết được vấn đề được bàn luận.
- Nhận biết được từ Hán Việt
- Nhận biết được biện pháp tu từ 
- Nhận biết được bằng chứng khách quan
Thông hiểu:
- Hiểu được luận điểm của đoạn trích
- Hiểu được lí lẽ làm rõ luận điểm

- Hiểu được tác dụng của cách bình luận so sánh
Vận dụng:

- Nội dung của đoạn trích
- Tác dụng của việc đọc văn bản  
	5TN
	3TN
	2TL
	

	
	Viết
	 Viết một bài văn nghị luận về vai trò của thiên trong đời sống của con người.
	Nhận biết:
 - Xác định được rõ mục đích, yêu cầu cần viết của bài văn nghị luận
- Biết rõ vấn đề cần nghị luận
Thông hiểu:
- Xác định được các luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng trong bài văn nghị luận.
-Biết sắp xếp các ý theo trật tự hợp lí để làm sáng tỏ vấn đề cần nghị luận
-Trình bày bài văn theo trình tự nhất định, có bố cục đầy đủ, mạch lạc, trôi chảy, biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp.
Vận dụng: Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt.
Vận dụng cao: 
- Lựa chọn cách trình bày sao cho hiệu quả, hấp dẫn.

- Có sáng tạo trong diễn đạt làm cho lời văn có giọng điệu, thuyết phục, ấn tượng.
	1TL*
	1TL*
	1TL*
	1TL*

	Tổng
	
	5TN

1TL*
	3TN

1TL*
	2TL

1TL*
	1TL*

	Tỉ lệ (%)
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
            NGUYỄN THẾ BẢO                                               MÔN: NGỮ VĂN 8
                                                                                               Năm học: 2024-2025
                                                                  Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)




I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)    

     Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: Khoanh tròn đáp án đúng nhất từ câu 1 đến câu 8, mỗi câu đúng 0,5 điểm.
	(1) Bài thơ Cảnh khuya nằm trong chùm thơ năm 1947 của Bác.

     Đêm đã khuya, núi rừng, chim muông từ lâu đã im lặng. Bản làng ở xa, cơ quan ở gần, từ lâu cũng đã ngủ yên. Đêm có trăng, sáng và mát. Gió cũng ngừng. Cây cối im lìm không động. Cảnh vật như lắng suy.

 (2) Trên nền im lặng bao la ấy nổi bật lên một âm thanh văng vẳng mơ hồ nhưng êm dịu như một tiếng hát xa – tiếng suối:

Tiếng suối trong như tiếng hát xa
[…] Câu thơ thứ nhất vang lên những hai thứ tiếng: tiếng suối và tiếng hát. Tưởng chừng cái im lặng của cảnh khuya bị phá vỡ. Hóa ra lại không. Cũng như tiếng gõ cửa ban đêm trong thơ Giả Đảo1, tiếng ngỗng đêm thu trong thơ Nguyễn Khuyến, tiếng suối trong đêm càng tăng thêm cái tĩnh mĩnh, sâu lắng của cảnh khuya.

     Tiếng suối rất trong ấy văng vẳng mơ hồ như một tiếng hát từ xa vọng lại. Tiếng hát nghe xa đồng vọng, có quãng cách gạn lọc, không hay cũng hóa dịu êm. Đã nghe suối chảy thành lời hát, tiếng suối thành giọng người thì tiếng hát tất nhiên là đẹp, là hay. […]

     Nguyễn Du2, Bạch Cư Dị3 so tiếng đàn với tiếng suối. Thế Lữ4 lại so tiếng hát trong với nước ngọc tuyền5. Những tác giả này không miêu tả trực tiếp tiếng suối.

     Chỉ có Nguyễn Trãi ví tiếng suối là tiếng đàn cầm. Có lẽ đó là hình ảnh gần nhất với hình ảnh trong câu thơ này. Có thể chẳng phải là ngẫu nhiên: Nguyễn Trãi so sánh âm nhạc, Bác Hồ cũng không lạ chi lĩnh vực này. Có thể chẳng phải là ngẫu nhiên: Nguyễn Trãi so sánh âm nhạc, Bác Hồ cũng không lạ chi lĩnh vực này. Và tiếng hát đó như một hồi âm vọng về, liên tưởng tới một giọng hát từng lưu lại trong kí ức hay là sản phẩm của trí tưởng tượng trong khoảnh khắc trời khuya. Dù sao đó vẫn là một hồi âm, một tưởng tượng mĩ lệ xứng đáng với một tâm hồn đẹp và một cảnh khuya tao nhã.

[...]

           (Lê Trí Viễn, trích Vẻ đẹp của bài thơ “Cảnh khuya”, theo Đến với thơ hay,  NXB Giáo dục, 1997)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?

A. Thuyết minh                                                      B. Nghị luận

C. Tự sự                                                                  D. Biểu cảm                

Câu 2: Đoạn trích bàn về vấn đề gì?

A. Bàn về vẻ đẹp của bài thơ Cảnh khuya.
B. Bàn về vẻ đẹp của câu thơ thứ nhất trong bài thơ Cảnh khuya.
C. Bàn về vẻ đẹp của câu thơ thứ hai trong bài thơ Cảnh khuya.
D. Bàn về vẻ đẹp của hai câu thơ cuối trong bài thơ Cảnh khuya.

Câu 3: Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan trong đoạn trích trên là:

A. Và tiếng hát đó như một hồi âm vọng về, liên tưởng tới một giọng hát từng lưu lại trong kí ức hay là sản phẩm của trí tưởng tượng trong khoảnh khắc trời khuya.

B.  Dù sao đó vẫn là một hồi âm, một tưởng tượng mĩ lệ xứng đáng với một tâm hồn đẹp và một cảnh khuya tao nhã.

C. Nguyễn Du2, Bạch Cư Dị3 so tiếng đàn với tiếng suối.

D. Tưởng chừng cái im lặng của cảnh khuya bị phá vỡ.

Câu 4. Ý nào nói đúng nhất về luận điểm của đoạn trích:
A. Vẻ đẹp trong xuất xứ của bài thơ Cảnh khuya.
B. Vẻ đẹp của tiếng suối êm dịu như tiếng hát xa trong câu thơ thứ nhất của bài thơ Cảnh khuya.
C. Vẻ đẹp của sự tĩnh mịch trong đêm của bài thơ Cảnh khuya.

D. Vẻ đẹp của tiếng suối trong câu thơ thứ nhất của bài thơ Cảnh khuya.
Câu 5: Để thể hiện được luận điểm của bài thơ, tác giả bài viết đã sử dụng những lí lẽ nào?
A. Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

B. Tiếng suối trong thơ Hồ Chí Minh vẫn là một hồi âm, một tưởng tượng xứng đáng với một tâm hồn đẹp và một cảnh khuya tao nhã.

C. Những tác giả như Nguyễn Du, Bạch Cư Dị không miêu tả trực tiếp tiếng suối còn Hồ Chí Minh miêu tả trực tiếp. 

D. Tiếng suối văng vẳng, mơ hồ nhưng êm dịu như một tiếng hát xa; tiếng suối làm tăng thêm cái tĩnh mịch, sâu lắng của đêm khuya.

Câu 6: Trong các từ sau đây, từ nào không phải là từ Hán Việt?
A. Ngọc tuyền                                              B. Im lặng
C. Mĩ lệ                                                        D. Ngẫu nhiên
Câu 7: Yếu tố nghệ thuật nào trong câu thơ đầu: “Tiếng suối trong như tiếng hát xa” được tác giả đặc biệt quan tâm khi phân tích?

A. So sánh                       B. Nhân hóa               C. Ẩn dụ                    D. Nói quá

Câu 8: Tác dụng của cách bình luận so sánh (so sánh sự thể hiện của tác giả này với tác giả khác về cùng một vấn đề) trong đoạn trích trên là:

A. So sánh sự khác nhau để thấy được cách thể hiện của Hồ Chí Minh hay hơn những nhà thơ khác.

B. So sánh sự giống nhau để thấy được cách thể hiện hay và độc đáo của các nhà thơ.

C. So sánh để mở rộng, xoáy sâu vào những điểm tương đồng và khác biệt, giúp người đọc cảm nhận được sức khơi gợi của các hình ảnh mà tác giả Hồ Chí Minh sử dụng trong bài thơ.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 9: Hãy trình bày nội dung của đoạn trích trên. (1đ)
Câu 10: Theo em, việc đọc văn bản “Vẻ đẹp của bài thơ Cảnh khuya” giúp ích gì cho em trong việc đọc và cảm nhận bài thơ Cảnh khuya? (1đ)
II. PHẦN VIẾT: (4,0 điểm)

    Từ nội dung phần đọc hiểu, bằng sự hiểu biết của các em,  hãy viết bài văn nghị luận bàn về vai trò của thiên nhiên trong đời sống của con người.
 




HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I 
NĂM HỌC: 2024 - 2025
            MÔN: NGỮ VĂN 8
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1 - 8
	1

2

3

4

5

6

7

8
B
B
C
D
D

B
A
C
* Hướng dẫn chấm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	4,0

	
	9
	     Gợi ý: Bàn về vẻ đẹp của cảnh vật, thiên nhiên trong câu thơ thứ nhất của bài Cảnh khuya. Qua đó thấy được vẻ đẹp tâm hồn của người thi sĩ.                         
	1,0



	
	10
	   Gợi ý:   Tác dụng của việc đọc văn bản nghị luận văn học: giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về một khía cạnh nào đó của tác phẩm hoặc cảm nhận một cách rõ nét hơn về những giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. (Chẳng hạn: qua đoạn trích, chúng ta cảm nhận được cái hay của tiếng suối trong thơ Hồ Chí Minh, đồng thời thấy được sự tài tình trong nghệ thuật so sánh của Hồ Chí Minh.

	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	
	b. Bài văn nghị luận về vai trò của thiên nhiên trong đời sống của con người.                                            
	 0,25

	
	
	c. Triển khai các nội dung và vận dụng tốt phương pháp viết bài văn nghị luận.
Gợi ý
1. Mở bài:
Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần nghị luận: vai trò của thiên nhiên
2. Thân bài:
a. Giải thích:
- Thiên nhiên: môi trường sống bao quanh con người gồm đất, nước, gió, không khí, ánh sáng,..

- Thiên nhiên có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống con người.

b. Vai trò:
- Thiên nhiên cung cấp cho chúng ta một không gian sống đa dạng và phong phú. Từ những cánh rừng rậm trúc đến những ngọn núi cao, từ những thung lũng mênh mông đến những bãi biển bao la, môi trường tự nhiên không ngừng khám phá và kỳ diệu.

- Thiên nhiên là nguồn cung cấp không thể thiếu cho cuộc sống của chúng ta. Nó cung cấp cho chúng ta các nguyên liệu quý giá như nước, rừng, và khoáng sản, đồng thời là nguồn lợi kinh tế quan trọng. 

- Thiên nhiên còn là nguồn cảm hứng vô tận cho sự sáng tạo văn hóa và nghệ thuật. Từ thơ ca, nhạc, hội họa đến nhiếp ảnh và điện ảnh, môi trường tự nhiên luôn là nguồn gốc cho những tác phẩm vĩ đại của con người.

- Cuối cùng, không thể phủ nhận vai trò của thiên nhiên trong việc phát triển văn minh của con người. Tất cả những thành tựu khoa học công nghệ và sự tiến bộ của xã hội đều được xây dựng trên nền tảng của môi trường tự nhiên.

- Tuy nhiên, dù thiên nhiên mang lại nhiều lợi ích cho con người, nhưng hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự phá hủy không ngừng của nó. Khai thác quá mức tài nguyên, ô nhiễm môi trường, và sự phát triển không bền vững đang khiến cho môi trường tự nhiên đang trở nên ngày càng yếu đuối và bị tổn thương.

c. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề cần nghị luận.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp:  Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có sáng tạo riêng trong cách thể hiện nội dung..
	0,25

	Tổng điểm
	10,0


  Hòa Thắng, ngày 24 tháng 12 năm 2024

                                                                                      TT

                                                                                           Nguyễn Thị Hồng Nhiên

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang)








